TOÁN 5 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Cho hình thang ABCD có diện tích là 225m2; đáy bé AB = 10m; đáy lớn CD gấp hai lần đáy bé AB. Vậy chiều cao AH là ….m

A. 30


B. 15


C. 7,5


D. 20 

Câu 2: Đường kính của một bánh xe là 7dm. Hỏi bánh xe lăn trên mặt đất bao nhiêu vòng để đi được quãng đường dài 109,9m?

A. 20 vòng

B. 100 vòng 

C. 50 vòng 


D. 200 vòng 

Câu 3: Muốn tính chu vi hình tròn ta làm như thế nào?

A. Ta lấy đường kính nhân với 3,14.



B. Ta lấy bán kính nhân với 3,14.

C. Ta lấy đường kính nhân với 2 rồi nhân với 3,14






D. Ta lấy bán kính nhân với 4 rồi nhân với 3,14

Câu 4: Tính diện tích hình thang có dộ dài đáy là 22cm và 14cm, chiều cao là 2cm
A. 45cm2 


B. 46cm2
C. 105cm2 


D. 106cm2
Câu 5: Diện tích hình tròn có r = [image: image2.png]
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II. TỰ LUẬN:

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2km2 95 hm2= ..………....... km2


3m 7dm =……………...m

b) 8 tấn 5 yến =……...................tạ


           3008g   =………………kg

Câu 7 : Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 30 cm và cạnh góc vuông thứ hai là 2,5 dm. Tính diện tích lá cờ đó với đơn vị đo là dm2?

Câu 8:  Tìm x, biết:
a. x+ 15,72= 23,8



b. 2019: x= 20,19
Câu 9 : Tính giá trị của biểu thức :

a. 374,05 + 48,7 x 0,1 



b. ( 56,8 – 32,3 ) x 5,7 

Câu 10: Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 x 5,8

b) 8,216 : 5,2

c) 12,88 : 0,25
d) 17,4 x 1,45.

Câu 11:  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?

TIẾNG VIỆT

Bài 1. Xác định CN,VN trong các câu sau:

a) Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.
b) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền. 
c) Buổi sang, núi đồi, thung lung, bản làng chìm trong biển mây mù.
d) Đêm càng về khuya, trời càng lạnh.

Bài 2. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

a).........................trời mưa.......................đường trơn trượt.

b)..........................cha mẹ quan tâm dạy dỗ........................em bé này rất ngoan.

c)......................Hà Anh hát rất hay......................bạn ấy học cũng rất giỏi.

d) ………… mưa bão lớn…………… việc đi lại gặp khó khăn.

Bài 3. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

a. Bạn Trung chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.

Biểu thị quan hệ: …………………………………………

b. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Nam trong học tập nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

c. Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

d. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

e. Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

Bài 4. Dùng gạch chéo ( / ) tách các vế câu và khoanh tròn các quan hệ từ nối các vế của mỗi câu ghép sau: 

a) Tất cả các cô gái đều biến thành loài hoa còn tất cả những chàng trai đều biến thành đại thụ.

b) Vì người con đã biến thành sa mạc nên người mẹ mãi mãi làm cây xương rồng mọc trên cát bỏng cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu.

